[image: image3.wmf] 


[image: image4.wmf] 

[image: image5.wmf] 


TÀI LIỆU 

HỌP KỸ THUẬT

TRẬN ĐẤU: 


SÂN THI ĐẤU: 


ĐỊA PHƯƠNG: 
NGÀY:




GIỜ: 
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GIẢI BÓNG ĐÁ ..............................................................................

1. Điều phối viên tuyên bố lý do và thành phần tham dự cuộc họp

1.1   Đại diện Ban Tổ chức giải


1.2   Trưởng/Phó BTC trận đấu địa phương



1.3   Các thành phần khác:

1.3.1 Giám sát trận đấu:


1.3.2 Giám sát trọng tài: 
1.3.3 Tổ Trọng tài làm nhiệm vụ:

- Trọng tài: 

- Trợ lý 1: 

- Trợ lý 2: 

- Trọng tài thứ 4: 
1.4   Đại diện hai CLB: 

1.4.1 Đại diện CLB A: 

1.4.2 Đại diện CLB B: 

1.5 Đại diện cơ quan an ninh:

1.6 Đại diện y tế:

1.7 Đại điện chuyên môn của BTC trận đấu




2. Phát biểu chào mừng của Trưởng/Phó Ban tổ chức trận đấu

3. Giám sát trận đấu điều hành cuộc họp kỹ thuật 

	[image: image7.wmf] 

[image: image8.wmf] 

                                                                                             



	
	                                                                                                                    TRẬN ĐẤU SỐ: 
	 
	
	        GIẢI BÓNG ĐÁ:........................................................................................

	
	 CLB:

			CLB:
		
	 Màu trang phục:

	 

		Màu trang phục:

	 

	
	 Địa phương:

	 

		Sân thi đấu:

	 

	
	 Ngày: 

	 

		Giờ:

	 

	
		
	Số 

áo

	Họ tên

	TĐ

	DB

	K

		Số

 áo

	Họ tên

	TĐ

	DB

	K
	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
												
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
									 

	 

	 

	
	HLV trưởng: 

(Ký tên) 
		 HLV trưởng: 
 (Ký tên) 
	
				
	Trọng tài
	 

	Trợ lý 1
	 

	Trợ lý 2
	 

	Trọng tài thứ 4
	 

	Giám sát trận đấu 
	 

	Giám sát trọng tài

	
	Điều phối viên

	
	TĐ= Thi đấu (V)

	DB= Bự bị (X)

	K= Không thi đấu (0)

	Giám sát  trận đấu

   Ký tên:
	 

	

	

	


4.2 Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu:

5. Các vấn đề chuyên môn của trận đấu
5.1. Lịch thi đấu

	Ngày
	Giờ
	Sân
	Mã trận
	Trận đấu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	


5.2. Đăng ký mầu áo

	MT
	CLB
	Cầu thủ/Thủ môn
	CLB
	Cầu thủ/Thủ môn
	Trọng tài
	Nhặt bóng

	
	
	Áo
	
	
	Áo
	
	Áo


	
	Áo


	

	
	
	Quần
	
	
	Quần
	
	
	
	
	

	
	
	Tất
	
	
	Tất
	
	Quần
	
	Quần
	

	
	
	TM1
	
	
	TM1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tất
	
	Tất
	

	
	
	 TM2
	
	
	 TM2
	
	
	
	
	


5.3 Những yêu cầu khác:

- Nhận xét và đưa ra những yêu cầu với BTC trận đấu về công tác chuẩn bị (nếu có)

- Yêu cầu hai CLB, các thành phần làm nhiệm vụ thực hiện đúng thời gian đếm ngược trước trận đấu.

- Thái độ quan chức, cầu thủ dự bị trong KVKT

- Số lượng CĐV đội khách, bố trí chỗ ngồi, lực lượng bảo vệ

- Số lượng xe cứu thương, xe cứu hỏa, trẻ em nhặt bóng, trẻ em khênh cáng (trang phục, thái độ làm nhiệm vụ)

- Camera, nguồn điện dự  phòng

5.4. Thời gian đếm ngược của trận đấu 
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THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC TRƯỚC TRẬN ĐẤU
	CLB: 
	
	
	 CLB:
	

	 Màu trang phục:
	 
	
	 Màu trang phục:
	

	 Địa phương:
	
	
	 Sân thi đấu:
	

	 Ngày: 
	
	
	 Giờ:
	


	120'
	- Hoàn tất kiểm tra an ninh, vệ sinh các khu vực khán đài
	

	90'
	- Giám sát trận đấu đến sân
	

	60'
	- Giám sát trọng tài và các trọng tài đến sân

- Các CLB đến sân thi đấu
	

	55'
	- Giám sát trận đấu, điều phối viên và trọng tài thứ 4 gặp CLB đăng ký danh sách thi đấu.

- Hoàn tất việc đăng ký và kiểm tra cầu thủ 

- BTC trận đấu photocopy danh sách cầu thủ
	

	45’
	- Hai CLB khởi động trên sân
	

	15’
	- Hai CLB kết thúc khởi động trên sân
	

	7'
	- Điều phối viên, trọng tài tập trung 2 CLB, kiểm tra danh sách, trang phục của cầu thủ lần cuối và ra sân trình diễn sau cờ FIFA Fair Play
	

	6'
	- Hai CLB cùng với tổ trọng tài tập trung hàng ngang trên sân
	

	4'
	- Chào cờ     
	

	2'
	- Làm thủ tục "tung đồng tiền" chọn sân. CLB chụp ảnh, trao cờ lưu niệm
	

	0'
	- Giao bóng, bắt đầu trận đấu
	

	Họp báo sau trận đấu

Sau trận đấu, HLV trưởng của 2 CLB phải có trách nhiệm dự họp báo sau trận đấu


Gửi tới:
Hai CLB
Thành viên BTC giải
Các trọng tài
5.5. Nghi thức trước trận đấu: 
5.5.1 Nghi thức ra sân từ khán đài A:
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     ĐỘI B










  




       







        


























5.5.3. Nghi thức ra sân tại SVĐ Thống Nhất

















                             ĐỘI A
 





         ĐỘI B               




       

5.5.4 Sơ đồ bắt tay và chụp ảnh lưu niệm: 
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5.5.5 Khu vực kỹ thuật:



Đường biên  dọc



              Đường giữa sân



1 m




                  1 m


                Cáng








     Cáng




    

            Bàn trọng tài thứ 4

   

     
  











                   1 m
                 1 m
        
  
     1 m 

      1m    

5.6. Khởi động trước và trong trận đấu

Trước trận đấu

- Hai đội được phép khởi động trước từ 45 đến 15 phút khi trận đấu bắt đấu, phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện sân thi đấu.

Trong trận đấu

- Có tối đa 6 cầu thủ của mỗi CLB được phép khởi động cùng một lúc sau khu cầu môn của đội mình. Tuy nhiên những cầu thủ này không được phép dùng bóng để khởi động. 

- Chỉ thủ môn mới được phép dùng bóng để khởi động.

- Mỗi đội được phép cử 02 người giúp các cầu thủ khởi động















                           



KHÁN ĐÀI A

5.7. Chăm sóc y tế cho cầu thủ

· Mỗi đội sẽ được BTC giải bố trí 01 cáng cứu thương đặt gần khu kỹ thuật đội mình

· Cáng cứu thương và bác sỹ, nhân viên y tế chỉ được vào sân khi được trọng tài cho phép.

5.8. Điều lệ và thông báo: 
Áp dụng theo Điều lệ và các thông báo giải bóng đá ....................................... do Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam và BTC giải ban hành.

6.
Giám sát trọng tài phát biểu, giải đáp thắc mắc về luật (nếu có yêu cầu)

7. 
Các vấn đề y tế




- 
Phụ trách y tế

8.
Các vấn đề an ninh



-
Phụ trách an ninh 

9.
Công tác chuẩn bị của BTC trận đấu
-
BTC địa phương

10.
Kết luận của giám sát trận đấu

SAU 


CẦU MÔN





SAU 


CẦU MÔN








KHU KỸ THUẬT ĐỘI A





KHU KỸ THUẬT ĐỘI B








KHỜI ĐỘNG TRONG TRẬN ĐẤU








2m





H a n d s h a k e


Khoảng 30s





Tổ trọng tài





Đội B





Đội A











KVKT








 KVKT





Đội B











Chụp ảnh


Khoảng 30 giây








Bắt tay


Khoảng 30 giây














Tổ trọng tài





Đội A








2m





Bắt tay


Khoảng 30 giây





Tổ trọng tài Group





Đội B





Đội A








KHÁN ĐÀI A
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TRỌNG TÀI





ĐT CLB A





ĐPV





CỜ FIFA FAIR PLAY 





CỜ FIFA FAIR PLAY 





ĐT CLB B
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KHÁN ĐÀI B
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5.5.2. Nghi thức ra sân từ khán đài B:








KHÁN ĐÀI A
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ĐỘI TRƯỞNG CLB A





ĐỘI TRƯỞNG CLB B





TRỌNG TÀI





ĐIỀU PHỐI VIÊN





CỜ FIFA FAIR PLAY 
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CỜ FIFA FAIR PLAY 





4. Danh sách đăng ký thi đấu và nghỉ thi đấu


4.1. Danh sách đăng ký thi đấu
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